
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SYT 

 

Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công bố Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng 

đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy 

định về Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học công 

nghệ và Đạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Hải Phòng tại Bản Công bố số 01/TTKN ngày 15/4/2026 và đối chiếu 

với các quy định tại Khoản 1 Điều 8, Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế thông báo về việc 

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong 

đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Tên cơ sở được công bố: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ 

PHẨM, THỰC PHẨM HẢI PHÒNG 

2. Số giấy phép hoạt động: Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND ngày 

29/7/2025; Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng. 

3. Địa chỉ: Cơ sở 1: số 60 Nguyễn Văn Hới, phường Hải An, thành phố Hải 

Phòng; Cơ sở 2: số 150 Quang Trung, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Thạc sĩ. Nguyễn Văn Doanh. 

5. Điện thoại liên hệ: 0225.3715658. Email: kiemnghiemhp@gmail.com 

6. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Theo danh mục tại Phụ lục 1. 

7. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể 

nhận được công bố chi tiết: Theo danh mục tại Phụ lục 1 Bản Công bố số 

01/TTKN ngày 15/4/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm Hải Phòng. 

8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 



2 

 

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 

đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ; 

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành theo 

chương trình đào tạo thực hành; 

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành; 

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh sách 

người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ 

đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 

người học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

(Đính kèm hồ sơ Công bố của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Hải Phòng) 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 

- Cục KHCN và ĐT, Bộ Y tế; 

- GĐ và PGĐ SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các Phòng thuộc SYT; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, TCHC (L.D.H-05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 
 



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 

HẢI PHÒNG 

 

Số:          /TTKN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

            Hải phòng, ngày       tháng      năm 2026 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo 

 khối ngành sức khỏe 
 

 Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hải Phòng  
 

Tên cơ sở công bố: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng được quy định theo Quyết định số 

80/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2025; Quyết định số 4541/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; . 

Địa chỉ: Cơ sở 1: số 60 Nguyễn Văn Hới, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. 

   Cơ sở 2: số 150 Quang Trung, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Thạc sĩ. Nguyễn Văn Doanh 

Điện thoại liên hệ: 0225 3715658          Email: kiemnghiemhp@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ 

sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây:  

1. Các ngành/chuyên môn ngành đào tạo thực hành: Dược. 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Đại học, Cao đẳng. 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa: 420 người (chi tiết kèm theo phụ lục 01). 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: 37 người (chi tiết kèm 

theo phụ lục 02).  

5. Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành: 05 (chi tiết kèm theo phụ lục 01). 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: (chi tiết kèm 

theo phụ lục 03). 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

Nguyễn Văn Doanh 

mailto:kiemnghiemhp@gmail.com


 



Phg lgc 01

THONG TrN cHUNG vt DAo rAo rrr(Ic HANH TAr rRUNG rAu xrtrvr NGHTpM
THUOc, MY pHArvI, THUc rHAM HAI pHdNG (ei mQt thtri. triSm)

(Klm theo Bin c6ng bii co s& y d aAp Ag yOu ciu ld co st thyc hdnh trong itdo tgo kh6i ngdnh s*c khde
sd LI/ITXN ngay 15 thting I ndm 2026)

xrEir liGl.i
nudb , H',t t

rrlvc
flAt P

pni

n0l,

XH

ISUI{G I

TT MS allo
t?o

Trinh
d0

NgAnh/
Chuy6n
nghnh

M6n
hgc/ hgc
phAn/Tin

chi

NQi dung TGn
phdng/
ilon vi
thyc
hhnh

56 luqng
NGD il4t
^tyeu cau o

khoa/ don
vi thgc
hhnh

56 tuqng
nguli

hgc thgc
henh t6i
da theo
NGD

s6
luQmg
ngutri
dang
hqc

s6 luqTg
c6 th6
nh$n
duqc
thOm

I 7720201 Duo. c Thuc
hanh,

thuc ttl

- Co c6u t6 chric, chrtc nlng nhiQm q
cria Trung tAm Ki6m nghiQm thu6c,
m! ph6m, thgc pham Hai Phdng.
- C6c vin ban ph6p quy li6n quan d6n
c6ng tdc ki6m tra gi6m s6t ch6t luqng
thu6c- mi ohAm- thuc ohim.
- Danh mgc h6a ch6t, chat chuan
dtng trong c6ng ric ki6m nghiQm.
- C6c s6 s6ch, bii5u m6u. Quy trinh
thao t6c chu6n SOP.
- Mdu phdn tich, m6u luu. Lrm m6u
- Dudng tli cua mhu. Quy trinh ki6m
nghiQm mQt m6u thu6c. H6 so kiiSm

nghiQm.

Phdng T6
chric -
Henh
chinh -
-ll ong hqp

27 270

- Cdc phuong ph6p ki€m nghiQm
tlang 6p dpng t4r Trung tdm Ki6m
nghiQm thu6c, m! phAm, thltc phAm
HAi Phtlns
- Ti€u chudn chAt luqng dang dp
dung ta Trung tAm Ki6m nghiQm

Phdng
Ki6m

nghi6m
thu6c

Dai
hec

270 0



thu6c, m! phAm, thpc ptrAm Ha
Phdng
- Thgc hinh pha thu6c tht, chuAn
- St dUng dUng cu thiry tinh, c6n
phan tich

--.1 ^ ..1 .:
- lten tap Krem ngru9m. Dang
phuong ph6p quang ph6 UV-VIS.
- Thgc hdnh tlo pH.
- Ki€n tflp ki€m nghiCm vi6n n6n,
vi6n nang.
- ThUc hanh Tht <10 hda tan, d0 16.

- Kitin Qp Phuong ph6p s6c kf ldng
hiQu ndng cao HPLC.
- Ki6n t{p ki6m nghiQm, x6c ilinh
chdt lugng, an todn vQ sinh thyc
phAm blng cric phuong ph6p h6a
hec, vat lj, h6a lj, ...

Phdng
Ki6m

nghiQm
Th]r"
pham

- Ki6n tfp Tht gi6i han nhi6m khudn,
x6c <linh vi khuAn gay bQnh.
- ThUc hdnh pha ch6 m6i trudng,
dung m6i, ho6 chdt.
- Ki6n tQp ki6m nghiQm c6c ch6
ph6m <l6ng dugc, duqc liQu.

Phdng
Duqc lf -
Vi sinh

Sri dr,mg mQt s6 trang thiiit bl c6 trong
phdng thi nghiQm dung trong ph6n
tich h6a hoc. vOt lf, h6a lV.... dti phet
hiQn ra c6c chat cem c6 trong m!

.l
pnam nnu:
- KiiSn t{p x6c ttinh him luqng kim
lo4i, hdm lugng Corticoid, ham
luqng nh6m Paraben trong m! phAm.
- Ki6n t{p d6nh gi6 cdm quan, x6c
dlnh dQ dting CAu ttr6i luqng, chi s6
Ph, ilQ d6ng d6u the tich, x6c <llnh <lQ

Ph6ng
Ki€m

nghiQm
M! phem



i luqng
n tro

dinh, d0
va

Phdng T6
chrlc -
Henh
chinh -
-lt ong hqp

dtng hong c6ng t6c ki6m nghiQm.
- C6c si5 sdch, biiiu miu. Quy trinh
thao tac chuAn SOP.
- MAu phAn tich, miu lrru. Luu miu
- Ducrrg di cta miu. Quy trinh ki6m
nghiQm mQt m6u thu6c. H6 so ki6m

nhi0m
Ki nghi

Hai
Trung

phAm,
li6n quan d6n

s6t ch6t lugng
phap

kii!m giilrnc6ns tic
thu6c, m sc phim.,

chit, ch6

ucCo chchtc wneng
uac tam em thuiic,em

rhuc Phdng.m! phAm
vInC6c ban uyq

tra
thv phAm,

cht uanh6amDanh uc

em

- Thgc hanh dinh tinh bdng Phuong
ph6p ho6 hoc, vft lf, h6a Ij...
- St dgng thing mQt s6 trang thi6t b!
dung trong ph6n tich h6a l;i c6 trong
phdng thi nghiQm cl6 ki6m nghiQm
ch6 phAm.
- Kiilm nghiQm duo. c mQt s6 dang
thu6c th6ng thuong dung quy trinh
ky thuat.

Ki di
ki

tluqc gi6i
ch6 phAm

dinh han tAp
cu th6.

nt nhdugc 0ttap phan rmg
em thuocnhti d emung nghitrong

va ch6txac
tron som0t

Phdng
Ki6m

nshi6m
Thu6c

Th

Phdng
--.1l(lem

nghiQm

102 6720201 Cao
oang

Duoc Thuc
hanh,

thuc tii

chdt luqng, an todn vQ sinh thgc
ptrAm Uang c6c phuong ph6p h6a
hgc, vit lf, h6a lf, ...

tap nghiQm, x6c tlinh

150 0 150

o

a

..{
.t,
1tlt

.,1



- Ki6n t{p Tht gioi h4n nhi6m khuAn,
x6c dinh vi khuAn gay bQnh.
- ThUc hanh pha ch6 m6i trudng,
dung m6i, ho6 chAt.

Phdng
Dugc lf -
Vi sinh

- Ki6n tip ki€m nghiQm, st d\mg mQt
sO trang thiCt bi dtng uong ph6n tich
h6a hgc, v{t l1i, h6a 1f,... c6 trong
phdng thi nghiQm d6 ph6t hi6n ra c6c

, i. i , - ,7
cnat cam co rong my pnzrm.

Phdng
Ki6m

nghiQm
M! pham

-- 

=Tr ong cQng 37 420 0 420

I



PhU lgc 2
DANH SACH NGTId GIANG DAY THTIC HANH

T4r KrroA/ DoN VI DAp r.Nc vtu cAu braNc DAy rH-r/. c HANH
D4i hgc, Cao tling/ Dugc/ Trung tAm Ki6m nghiQm thu5c, mi ph6m, thgc ph6m Hii Phdng

(Kim theo Bdn cdng bd co s0 y d adp tug ydu cdu ld co s0 thr;c hdnh trong ctdo tgo kh6i ngdnh sftc khde
s6 LtnrxN ngdy 15 thdng 4 ndm 2026)

Kri

TIlUO

TI

fl

H

Hg vir t6n Hec
him,
hgc v!

ChuyGn
ngirnh

tl6 tluqc
diro tgo

Chfrng chi
hirnh nghd

Phgm vi
hinh
nghd

56 ntrm
kinh

nghiQm
c6ng
t6c

M6n
hgc,/ hgc
phAn/ tin

chi

NQi dung m6n hgc TGn khoa,
tlon vi tlgt yau
cAu thr;c hinh

I DAI HQC

I
Nguy6n V5n

Doanh
Th4c si

Sinh hgc,
KHMT

2197-
24lCN.K6.T

X ngdy
fo/12/2024

Co sd
kinh

doanh,
XI{K
thu6c,
ki6m

nghiQm

Thgc
hinh,

thyc t6

- Co c6u t6 chric, chric nlng
nhiQm vu cta TTKN thu6c, m!
phAm, thyc phAm Hii Phdng.
- C6c vtrn bAn ph6p quy li6n quan
d6n c6ng tric ki6m tra gi6m s6t
chAt lugng thu6c, m! ph6m, thgc
phAm.
- Danh muc h6a ch6t, ch6t chudn
ding trong c6ng tric ki6m
nghiQm.
- C6c s6 srich, bi6u m6u. Quy
trinh thao t6c chuAn SOP.
- MAu ph6n tich, m6u luu. Luu
mau

Phdng T6 ch&c
- Hdnh chinh -

I ong hqp

2

Dugc Co sd
KD, bAo

quAn
thu6c,

vic xin,
sinh

p.h&n v
t6, ki6m
nghiQm

26ndm

Thgc
hinh,

thuc t6

Phdng.KN
Thu6c

TT

l8 nlm

Duoc si
CKI

891/HP-
CCFIND.
C6p ngiy:
0815120t5

Phqm Mqnh
Do6t

I T



J

vfr Thi Hai
Phuong

Th.si
YTCC

- Cti
nhin
sinh
hqc

Sinh hqc

27 ndm
Thgc
hinh,

thgc t6

- Duong di cria m6u. Quy trinh
ki6m.nghigm mQt miu thu6c. Hd
so ki6m nghiQm.
-Cric phuong phrlp ki6m nghiQm,
Ti6u chuAn ch6t lugng ttang 6p
dung tai TTKN thu5c, m! phAm,
thgc phAm H6i Phdng
- Thgc hinh pha thu6c thri, chuAn

- St dung dgng cg thriy tinh, cdn
phAn tich
- Ki6n t{p ki6m nghiQm blng
phuong phdp quang ph6 UV-
VIS.
- ThUc hinh do pH
- Ki0n tip ki6m nghiQm vi6n
ndn, vi6n nang.
- Thuc hinh Tht d0 hda tan, d0
ri.
- Ki6n t{p Phuong ph6p s6c kj
l6ng hi6u ndng cao HPLC.
- Ki6n tflp phuong ph6p quang
ph6 hdng ngo4i IR
- Kitin tip ki6m nghiQm c6c ch6
phdm d6ng dugc, dugc liQu.
- Kii5n t{p ki6m nghiQm xdc dinh
ch6t luqng m! phAm, nguydn
liQu, phu li6u lim m! ph6m.

,..4 t.x- Klen tap thu gror han nhrem
khuAn, Thri v6 trung.
- Ki6n tip x6c dinh hopt lyc
kh6ng sinh b{ng phuong ph6p vi
sinh v{t

Phdng Dugc lf
- Vi sinh

4
D6 VTn
Chung DSCKI

Duoc

198/HD-
CCTIND/20

l4 ngiy
22t08t20t4

Co sd
KD, bAO

quAn
thu5c,

vEc xin,
sinh

ghA^.v
t6, Ki6m
nghiQm

24 ndm
Thgc
hdnh,

thuc t6

Lhd"eSI
I nuc pham

5

D6 Th! Thty
Linh

Dugc si
CKI

Dugc Nhe
thui5c,
ki6m

nghi6m

l5 nlm ThUc
hinh,

thgc t6

Phdng T6 chric
- Hdnh chinh -

-lI ong ngp

6 DSDH Duo. c
Nhd

thu6c
l5 nlm

Thgc
henh,

thgc t6

Phdng T6 chtc
- Hdnh chinh -

-lr ong ngp

T4 Lan Anh DSCKI Dugc

66MD-
CCHND

I.
cap ngay

1810512015

Nhe
thu6c

Thgc
hinh,

thyc tii

Phdng KN
Thgc phAm

9 Doan Thi Dg

3llHD-
CCHND

I,
cap ngay

30/12/2016

Nha
thu6c

l9 nlm
Thyc
hdnh,

thuc ti!

Ln0ns.l!N
I huc pham

697/CCHN-
D-SYT-HP.

^tL ap ngay
t3/12/20t9

Nguy6n
Thanh Dung

176/CCHN.
D-SYT.HD

cap ngay
081812024

8 l8 ndm

DSCKI Duoc



l0 DSDH Dugc
Nha

thu6c
15 nim

ThUc
hinh,

thpc t5

- Thyc hanh pha ch6 m6i truong,
dung, m6i hod chAt.
- Ki6n t6p x6c dinh him lugng
kim lo4i, hirm lugng Corticoid,
hirm luqng nh6m Paraben trong
m! phAm.

- Ki6n tflp d6nh gi6 cim quan, x6c
dinh dQ d6ng <tdu kh6i luqng, chl
s6 rn, a6 d6ne ddu th6 tich, xdc
dinh <t0 6n ilinh, dQ d6ng nhdt,
kh6i lu.qng ri6ng vA tj trgng trong
m! phAm.

Phdng KN
Thgc phdm

ll Pham Quang
Minh

DSDH Dugc

I78lCCHN.
D-SYT.HD

cap ngay
81812024

Nhn
thu6c

l5 n6m
Thgc
hinh,

thyc t6

l2 Nguy6n Thiy
Trang

DSDH Dugc

63/CCHN-
D-SYT-HD

cap ngay
0v04/2024

Nhe
thu6c

5 nlm

Thgc
hanh,

thgc t6

Phdng KN
Thgc ph6m

l3 trAn Van
Hing Duo. c

397MD-
CCFIND

I.
cap ngay

2l/1U20t6

Nhe
thu6c

22nLm
Thgc
hinh,

thyc t6

Phdng KN
I huoc

t4

Dai hgc Dugc 707lCCHN.
D-SYT.HP.
^luap ngay :

0610v2020

Nha
thu6c,
ki6m

nghi0m

Thgc
hdnh,

thgc t6

Phdng KN
I huoc

Nguy6n Nhu
Hi0p

DSCKI Dugc

^l ,.^so nleu:
196/HD-
CCHND

I.
cap ngay

05t07t20t6

l7 ndm

Phdng.KN
Thu6c

t6
Nguy6n Thl
Bich Duytn

Th4c si
Dugc

Dugc

SO:

188/HD-
CCHN/2OI
4 c6p ngdy
22/08120t4

Nha
thu6c,
,..1l(lem

nghi6m

4 ndm
Thgc
hinh,

thuc t6

Phdng KN
I huoc

,{G Tir
rltctttt
,. MY P}

]c Ptt r
.r Pxoll(

Nguy6n Thi
Oanh

20IICCHN.
D-SYT-HD

c6p ngdy
02t6/2025

Phdng KN
Thuc ph6m

DSCKI

Hodng Thi
Thu Hidn

7 nEm

l5
Nhe

thu6c

Thyc
hinh,

thyc t6



l7 DSDH Duo. c

s6 hieu:
277lcctlt1-
D.SYT-HD

cap ngay
30/1212022

Nhe
thu6c

5 n[m

Thyc
hdnh,

thuc tii

Phdng.KN
Thu6c

l8 rmn rni CAm
V6n

DSDH Dugc

s6 hieu:
59/CCHN-
D-SYT-HD

cap ngay
27t4t202t

Nha
thu5c

l5 ndm
ThUc
hdnh,

thuc t6

Phdng KN
-.tI huoc

Nguy6n Thi
B4ch Duong

DSCKI Duo. c

O8/CCHN-
D-SYT.HD
(ts/09/2017

)

Nhe
thu6c

l4 n[m

Thgc
hdnh,

thuc t6

Phdng Dugc lj
- Vi sinh

20
L6 Thi Oanh

DSEH Dugc

65/HD-
CCHND

( l8/05/2015
)

Nhd
thu6c

2l nim
Thgc
hdnh,

thuc t6

Phdng Duqc lf
- Vi sinh

2t

Nguy6n Thl

NgQc

Dqi hgc Dugc IOg/CCHN-
D-SYT-HP.
^tLap ngay :

2s/9t20t7

Nhe
thu6c,
ki6m

nghiQm

l2 ndm Thyc
hirnh,

thuc t5

Phdng Duqc lj
- Vi sinh

22
Ding Thi Thu

Trang
DSCKI Duoc

l57MD-
CCHND

I'
cap ngay

2t/07t2015

Nhe
thu5c

l8 nim

Thyc
hdnh,

thuc tti

Phdng Dugc tj
- Vi sinh

23
Nguy6n Thi

Phuong Thio DSDH Duo. c

I77lCCHN-
D-SYT-HD

t.
cap ngay
0818/2024

Nhe
thui5c

l6 n5m

Thgc
hdnh,

thyc t6

Phdng Duqc lj
- Vi sinh

24 Ddo Vi0t Hi K! su 7 ndm
Thgc
hdnh,

thgc t6

Phdng Duqc lf
- Vi sinh

Nguy6n Vi6t
Linh

l9

Sinh hoc



25

Pham Thi
Thanh Binh

Dai hoc Duoc 7I I/CCHN-
D-SYT.HP.
^lLap ngay :

06t0r/2020

Nha
thu5c,
ki6m

nghiQm

27 ndm Thpc
hirnh,

thrrc t6

llt

C6p Thl Minh
Thu

D4i hqc Dugc L+ -) 1-
2024lCCH
N-D-SYT.

HP

Nhe
thu6c,
ki6m

nghiQm

l7 nim Phdng KN M!
phdm

Nguy6n Phan
H6ng Nggc

D4i hgc Duo. c 205-
2024tCCH
N.D-SYT-

HP

Nhe
thu6c,
ki6m

nghiQm

7 n5m Thqc
hinh,

thgc t6

Phdng KN M!
phdm

II CAO DANG

I
Truong Hoii

Nam
DSCD

I94ICCHN.
D.SYT.HD

I
cap ngay

04110/2017

QuAy
thu6c

l5 nim
Thgc
hdnh,

thuc t6

- Ki6n t$p duo. c mQt s6 phdn ung
dinh tinh ding trong kidm
nghiCm thu6c vi x6c <linh dugc
gi6i han tap chdt trong mQt s6 chii
phAm cu th6.
- Thuc hinh tllnh tinh bing
Phuong phrip ho6 hqc.
- St dgng dtng m6t s6 trang thi6t
bi dtng trong phAn tich h6a lf c6
trong phdng thi nghiQm a6 ti6m
nghiEm ch6 phAm.
- Ki0m nghi6m tluoc m6t s6 dang
thuSc thdng thudng dting quy
trinh ky thuat.
- iia" iap tii, nghiQm, x6c ttinh
ch6t luqng, an toan vQ sinh thyc
phAm bing cric phuong phrip h6a
hq,c, .vit ry, Lgu.lv,..;:- Klen tap lhu gror han nhrem
khudn, x6c dinh vi khuin giy 

J

bOnh

2
vff rhiHei

-.iYen
DSCE Dugc Q,qy

thu6c
l4 nim

Thgc
hdnh,

thgc t6

Phdng KN
Thuc phAm

J D6 Thi MUi DSCD Dugc

I4IICCHN.
D-SYT-HD

I.
cap ngay

09105t2025

Q,4y
thu6c

l6 nim

Thgc
hinh,

thuc t6

Phdng KN
Thu6c

4
Nguy6n Thi

Tam
DSCD Duo. c Qriy

thu5c
24 ndm

Thgc
hAnh,

thUc t6

Phdng KN
Thu6c

5
Hodng Thi
Chinh Lan

DSCE Duo. c Quqy
thu6c

23 nim
Thgc
hinh,

thUc t6

D

.{

a
')

Phdng KN M!
phim

Thyc
hinh,

thUc t6

27

Duoc

Phdng KN
Thpc phAm

Phdng Dugc lj
- Vi sinh

1t{,



6 o5 rni tuy6t DSCD Dugc Quiy
thuiic

2l ndm
Thuc
hinh,

thr.rc t6

- ThUc hanh pha ch6 m6i truong,
dung m6i, ho6 chAt.
- Ki6n tgp ki6m nghiQm c6c chii
phAm d6ng dugc, dugc liQu.
- Danh mgc h6a ch6t, ch6t chuAn
dirng trong c6ng t6c ki6m
nghiQm.
- Ki6n t{p ki6m nghi6m, st dsng
mQt s6 trang thi6t bi dirng trong
phAn tich h6a hoc, v$t lj, h6a
11i,... c6 trong phdng thi nghiQm
d6 ph6t hign ra cric chAt cAm c6
trong m! phdm.

Phdng TC-HC-
TH

7

Pham Thi
DiQu Th[y

Cao
-.1oang

Dugc 213-
2023/CCH
N-D.SYT-

HP.
CAp ngiy :

09t6t2023

Qudy
thulic,
ki0m

nghi€m

l0 n[m Thyc
hdnh,

thgc t6

Phdng TC-HC-
TH

8

Nguy6n Thi
Thtiy Nga

Cao
oang

Duo. c 194-
2023|CCH
N-D-SYT.

HP.
CAp ngiy:
201512023

Qrav
thu(5c,

kiAm
nghi6m

9 nim Thpc
hdnh,

thUc t6

Phdng TC-HC-
TH

9

Pham Thi Thu
Thriy

Cao
-:oang

Dugc 281/HP-
CCHND

QuAy
thu6c,

l9 nim Thgc
hdnh,

thuc t6

Phdng.KN
Thudc

l0

Nsuv6n Thi
H6ng Hqnh

Cao
-:oang

Dugc 221-
2023tCCH
N.D-SYT.

HP

QuAy
thui5c,

l0 nlm Thgc
hanh,

thlrc t5

Phdng.KN
Thudc



Phg lgc 3
DANH MUC TRANG THIET BI

TAI TRUNG TAU TTETvT NGHIEM THU6C, MY PHAM, THI/C PHAM IIAI PTTONC' 
DAp tNc Ytu cAu crArric DAY THUC HANH (D4i hqc, cao <ting / Dugc)

(Kim theo Bdn c6ng bi co s0 y d itrip ftng yAu ciu ld co sd thqrc hdnh trong ttdto tgo khdi ngdnh sfir khde
sd LLrTTKN ngdy lS thdng 1 ndm 2026)

A
W

TT Ten thiSt bi S5luqng Ghi chri

1 C5n ph6n tich l04Precisa )(B l20A Clhuy SI) 01

2 C6n ph6n tich 10-s Metler Toledo MS 105 Cfhuy SI)

3 C6n ph6n tich 105 Metler Toledo )(PE 205 DR (Thuy SI) 0l

4 C6n phdn tich l0-4XT 220A- Precisa (Thuy S9) 0l

5 lvliy QP hr ngoai kha kiih Varyan Cary 50 Conc (M!) 0l

6 Miy QP nrngoqi kh6 ki6n co tti6u nhi6t bu6ng do Agilent cary

100(My)

01

7 Iv,ftiy QP tungoai khakiiin co tli6unhiQt

2600i OlhatBan)

budngdo Shimadzu W 01

MdypHtt6ban

Seveneasy - S20K - Mettler Toledo (Ihgy S!)

01

9 ph6n cw kii Pt000 - t ed - KRUSS (Drrc) 0l

10 Hpth6nghoan chinh sdc ky l6ng cao 6p

120 Infinif seris - Agilent Technologies (M!)
0l

0l

8



ll HeftOnes6c ki l6nghiQuning caoArc HPLC-Waters (M!) 01

t2 Miy thir dQ hoa tan P|WS 100 - Pharma Test- Drrc 0l

13 M6y tlni tlQ hoa tan FIWSl20DPharma TestDric 01

t4 ChuAn dQ tli€n th6 T70 Terminal Mettler - Toledol (Dtc) 0l

15 86 c6chthiry WNE 7 - Memmert@ric) 0l

l6 M6y tht dQ tan ra ERWEKA ZT4l (Drrc) 0l

17 Ivliy quangph6 h6nengoai (FI-IR) BrukerOptics 0l

l8 Tri larfi Misubishi (Th6i Lan) 01

Tt l?nhHitachi (Ttxti l,an) 01

20 M6y quang ph6 h6p tl4r nguy€n tu
Aanalyst 400 Perkinmer ([Ioa k]) - Singapore

01

21 Trl c6y v6 trtng (AVC-D401-ESCO) 01

22 NOi hap tiQt trung CL-32L-N-P 0l

23 Tt am IFE 500 (Dic)

24 Tri s6y UF ss (Dfc) 01

25 Lo nung L5ll 1/Bl80-Nabertherm (Dirc)

26 01

27 Qua c6n chu6n 50 g Mettler toledo @ric) 01

28 0l

t9

0l

01

Tri s6y UFB 400 - Memmert @ric)

Qua c6n chu6n I g Mettlertoledo (Dric)



29 xfriet Amtiiz cam bitin (M!) 02

30 M6y l6c si6u 6m Elma S100H 01

31 Mriy l6c si6u Am Elma Transonic Digitals 0l

)z Kinh hi6n vi Olympus CX 2l 0l

33 0l

34 nQ c6t d4m (Oric) 01

35 Mriy khu6y tu gia nhiet CB 162 01

36 M6y ly tAm - EBA2I HETIICH 01

3t M6y lgc nudc si6u sgch

38 Thiiit bitri6n kh"i te" ki lop m6ng 0l

39 CAn phAn tich Sartorius - CP A 2245 0l

40 Cdn phin tich ATY224 - D307530070 0l

4t CAn phdn tich Sartorius - Practum 224-1s 0l

42 CAn phAn tich Shimazu-AUWz2OD 01

43 Can ky thuQt Sartorius - TE 412 01

44 CAn k! thuat Pris - HT 600NH 01

45 CAn k! thuQt OHAUS -SPx622 02

46 M6y do pH WTW - pH 71 10 01

47 M6y do pH HANNA - Romanra 03

-c$
.; ril-
reutlu

'rY$l
C P$IOJ

3ry
->

BQc6tc6n-Dura@rrc)

0l



48 Mrly do pH IIANNA - ttr6221 01

49

50 Mriy sic ky l6ng cao 6p Agillen 1260 01

Mriy sic kli l6ng cao 6p Agillent 1260 DAD 01

M6y s6c kj l6ng cao Ap/t<trt5i ptrO Agilent l26}lll/..:C-
MS/\4S 6a20 (Dric)

0l

53 M6y sdc kj l6ng cao 6p Agillent 1260 DAD-FLD 0l

54 M6y sic ky l6ng Ion Thermo Scientific-ICS 6000 0l

55 M6y thri tlQ hod tan Varian - 705DS 0l

56 M6y thri tIQ hoi tan Varian - 705DS (Malaysia) 0l

57 M6y tlo dQ tan rd Pharma Test - FTZ 01

58 01

M6y ph6n csc kti KRUSS - P1000

60 01

6l Ti 6m Memmert - INB 400 01

62 Tri dm LIB - 060M 0l

63 Tri 6m Memmert - IN 110 01

64 Tri s5y Memmert - UBN 400 02

65 Tri slyDaihan - lO2455lHC 0l

Mriy quang ph6 tir ngo4i - kh6 kiain Agillent Cary 60 01

51

52

M6y tlo <IQ tan rd Pharma Test - FTZ s

59 01

Tt 6m SHELL AB -Gt7 2



66 Tt s5y Memmert - UBN 500 01

67 Ld nung Nabertherm -LE4/ll/R6 0l

68 Lo nung TQ - KSW-6-l2AS 0l

69 N6i h6p roMY - ES 3 ls 01

70 NOi tr6p Study-SA-3 00VF 0l

71 M6y lytAmBiobase - BKC - THl6 01

72 Tt an toirn sinh hgc c6p II Huylab Bio2-1200 01

73 Qua c6n chudn Qu6 cdn E2 0l

74 Qua c6n chu6n Qu6 cdn F I 0l

75 Trl vi khi hQu Biochemistry 01

76 M6y quang ph6 h6p thg nguy6n tri Analytik Jena - NovAA
350

01

77 M6y sdc ky khi Agillent GC 78908 0l

78 Mdy sinh khi H2PEAK Anh qu6c 0l

79 Nhi€t kii Amarell -DttcL25994 02

80 Nhi6t kti Amarell - Dfrc G12006 01

81 M6y ICP-MS Agilent - 7800 (My) 01

82 M6y phri m6u thiry ph6n HYP-304 0l

Picomet Isolab - 25 ml 0l

t

!

83

\f,



84 Alcol k6 Alla France 0o - 35o 0l

85 Alcol k€ Alla France 35o - 70o 01

86 xniet am ti5 102457l/HC-N/A 0l

87 Nhiet Am kit 1024'72MC-N/A 0l

88 Nhiet im kA 1024'73IHC-N/A 0l

89 NhiQt Am kC r024574fi1C-N/A 0l

NhiQt Am ke rc24575/HC-N/A 0l

91 Nhiet Am kA rc24s76MC-N/A 0l

92 Nhi€t 6m t6 Oipn tt EFG 216loss7s2 01

93 01

94 Dpng cg thty tinh c6c lo4i @inh dinh mric, binh n6n, pipet,

buret, phEu, i5ng dong ... )

I

\

90

Nhi€t 6m t6 aign tt EFG 2l6l}ssTsl
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